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TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PH  BIÊN HÒA T NH Đ NG NAIỐ I Ô

- Thành ph n H i đ ng xét x  s  th m g m có:ầ ộ ồ ử ơ ẩ ồ

Th m phán - Ch  to  phiên tòa: Ông Nguy n Xuân H ngẩ ủ ạ ễ ướ

Các H i th m nhân dân: ộ ẩ Bà Thi u Th  Phi Loanề ị
         Bà Tr n Th  H ng Ng cầ ị ồ ọ

- Th  ký phiên tòaư : Ông Nguy n M nh Tu n – Th  ký Tòa án nhân dânễ ạ ấ ư
thành ph  Biên Hòa, t nh Đ ng Nai.ố ỉ ồ

- Đ i di n Vi n ki m sát nhân dân thành ph  Biên Hòa, t nh Đ ng Naiạ ệ ệ ể ố ỉ ồ
tham gia phiên tòa: Ông  Nguy n Văn B ng – Ki m sát viênễ ă ể

Ngày 19 tháng 4 năm 2018, t i tr  s  Tòa án nhân dân thành ph  Biên Hòaạ ụ ở ố
xét x  s  th m công khai v  án hình s  th  lý s : 90ử ơ ẩ ụ ự ụ ố /2018/TLST-HS ngày 22
tháng 3 năm 2018 theo Quy t đ nh đ a v  án ra xét x  s  108/2018/QĐXXST-ê ị ư ụ ử ố
HS ngày 06 tháng 4 năm 2018, đ i v i b  cáo:ố ớ ị

Đoàn Th  Tị , sinh năm 1959 t i Hà N i.ạ ộ
N i đăng ký HKTT: 237/80 Tr n Văn Đang, ph ng 11, qu n 3, thành phơ ầ ườ ậ ố

H  Chí Minh; ngh  nghi p: Không; trình đ  văn hoa: l p 7/10; dân t c: Kinh;ồ ề ệ ộ ớ ộ
gi i tính: N ; tôn giáo: không; qu c t ch: Vi t Nam; con ông Đoàn Văn P và bàớ ư ố ị ệ
Nguy n Th  C; co ch ng là Huỳnh Văn M và 02 con; ti n án, ti n s : không co;ễ ị ồ ề ề ự
b  t m giam ngày 04/12/2017.ị ạ

B  h i: Bà L ng Th  N, sinh năm 1946ị ạ ươ ị
Đ a ch : T  18, khu ph  3A, ph ng Tân Biên, thành ph  Biên Hòa, Đ ngị ỉ ổ ố ườ ố ồ

Nai.
Ng i làm ch ng: ườ ứ
1/ Anh T  Quang H, sinh năm 1972ạ
Đ a ch : 264/19 t  13 khu ph  3, ph ng Long Bình Tân, thành ph  Biênị ỉ ổ ố ườ ố

Hòa, t nh Đ ng Nai.ỉ ồ
2/ Anh Bùi Xuân G, sinh năm 1975
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Đ a ch : 264/36 khu ph  3A, ph ng Long Bình Tân, thành ph  Biên Hòa,ị ỉ ố ườ ố
t nh Đ ng Nai.ỉ ồ

     (B  cáo co m t, b  h i và nh ng ng i làm ch ng v ng m t)ị ă ị ạ ư ườ ứ ă ă
                                                   N I DUNG V  ÁNỘ U

Theo các tài li u co trong h  s  v  án và di n bi n t i phiên tòa, n i dungệ ồ ơ ụ ễ ê ạ ộ
v  án đ c tom t t nh  sau:ụ ươ ă ư

Ngày 02/12/2017, Đoàn Th  T đ c ng i ph  n  tên H (ch a xác đ nhị ươ ườ ụ ư ư ị
đ c tên th t và đ a ch ) r  đ n khách s n Minh Khang t a l c t i khu ph  1,ươ ậ ị ỉ ủ ê ạ ọ ạ ạ ố
ph ng Tân Hi p, thành ph  Biên Hòa đ  g p Nguy n Văn D (ng  t i t  dânườ ệ ố ể ă ễ ụ ạ ổ
ph  Tr c Cát 1, ph ng Tràng Cát, qu n H i An, thành ph  H i Phòng) đ  bànố ự ườ ậ ả ố ả ể
b c v  vi c s  d ng h t h nh nhân gi  làm thu c ch a b nh ti u đ ng l aạ ề ệ ử ụ ạ ạ ả ố ư ệ ể ườ ừ
bán cho ng i b  b nh ti u đ ng nh m chi m đo t ti n. T i đây, H gi i thi uườ ị ệ ể ườ ă ê ạ ề ạ ớ ệ
v i T tên c a D là T, sau đo H phân công c  th  công vi c cho t ng ng i nhớ ủ ụ ể ệ ừ ườ ư
sau: H gi  làm bác sĩ, tìm ki m ng i b  b nh ti u đ ng ho c b nh kh p đả ê ườ ị ệ ể ườ ă ệ ớ ể
ti p c n noi chuy n tr c. Thêu đi theo sau gi  là ng i b nh r i r  rê ng iê ậ ệ ướ ả ườ ệ ồ ủ ườ
b nh cùng đi mua thu c. Khi ng i b nh đ ng ý mua thu c, T và H đ a đ nệ ố ườ ệ ồ ố ư ê
g p tên D. D s  đong vai là giáo s  đ ng th i là ng i bán thu c. D đ c Hòaă ẽ ư ồ ờ ườ ố ươ
chu n b  cho hai b ch l n, trong m i b ch l n co 05 goi nh , m i goi kho ngẩ ị ị ớ ỗ ị ớ ỏ ỗ ả
100gam h t h nh nhân màu nâu, d t không co nhãn mác, không ngu n g c xu tạ ạ ẹ ồ ố ấ
x  và không co h ng d n s  d ng gi  làm thu c ch a b nh. D s  tr c ti p bánứ ướ ẫ ử ụ ả ố ư ệ ẽ ự ê
thu c cho ng i b nh và T. Đ  cho ng i b nh tin t ng T s  b  ti n ra mua.ố ườ ệ ể ườ ệ ưở ẽ ỏ ề
N u ng i b nh không mang theo ti n, T s  ng tr c cho ng i b nh, sau đoê ườ ệ ề ẽ ứ ướ ườ ệ
T đi cùng ng i b nh v  nhà h  đ  l y ti n r i chi m đo t.ườ ệ ề ọ ể ấ ề ồ ê ạ

Sau khi bàn b c xong,  ạ vào luc 07 gi  30 ngày 04/12/2017,  ờ H đi đ n khuê
v c t  18, khu ph  3A, ph ng Long Bình Tân, thành ph  Biên Hòa g p bàự ổ ố ườ ố ă
L ng Th  N đang đi b . H t  gi i thi u mình là Bác sĩ r i h i thăm b nh c aươ ị ộ ự ớ ệ ồ ỏ ệ ủ
bà N thì đ c bà N noi là mình b  b nh ti u đ ng giai đo n cu i, H co noi Hươ ị ệ ể ườ ạ ố
quen m t Giáo s  bán thu c th o d c co kh  năng ch a kh i b nh ti u đ ng.ộ ư ố ả ươ ả ư ỏ ệ ể ườ
Cùng luc đo, T đi đ n noi mình cũng b  b nh ti u đ ng và r  bà N lên xe cùngê ị ệ ể ườ ủ
đi v i T đ n đo n đ ng thu c t  22, khu ph  3, ph ng Long Bình Tân g pớ ê ạ ườ ộ ổ ố ườ ă
D.T i  đây,  H gi i  thi u  D là  giáo  s  bán thu c th o  d c  ch a  đ c  ti uạ ớ ệ ư ố ả ươ ư ươ ể
đ ng. D noi co 02 lo i thu c: 01 lo i giá 80 tri u đ ng/ 1 li u trình; lo i cònườ ạ ố ạ ệ ồ ệ ạ
l i giá 17.500.000đ/ 1 li u trình. Bà N đ ng ý mua lo i 17.500.000đ nh ng noiạ ệ ồ ạ ư
mình không mang theo ti n thì T noi mình co ti n; H noi v i T là ng ti n ra muaề ề ớ ứ ề
cho bà N r i v  nhà bà N l y l i sau. Do tin t ng là thu c ch a h t b nh ti uồ ề ấ ạ ưở ố ư ê ệ ể
đ ng nên bà N đ ng ý mua, đ  bà N không nghi ng , T l y ra 34.000.000đ đ aườ ồ ể ờ ấ ư
cho D đ  l y 02 b ch h t h nh nhân và sau đo T ch  bà N v  nhà l y ti n. Khiể ấ ị ạ ạ ở ề ấ ề
v  đ n nhà, bà N l y ra 17.500.000đ đ a cho T, T đ a cho bà N 01 b ch nylonề ê ấ ư ư ị
bên trong co 05 goi lynon nh  màu tr ng trong đ ng kho ng 100gam h t h nhỏ ă ự ả ạ ạ
nhân màu nâu, d t không co nhãn mác, không ngu n g c xu t x  và không coẹ ồ ố ấ ứ
h ng d n s  d ng. Khi T v a nh n ti n c a bà N đi ra đ n c ng thì b  qu nướ ẫ ử ụ ừ ậ ề ủ ê ổ ị ầ
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chung xung quanh nhà bà N ghi ng  nên b t gi  T giao cho Công an. Riêng tên Dờ ă ư
và H đã ch y thoát.ạ

V t ch ng g m: ậ ứ ồ
+ 17.500.000đ đã thu h i và tr  cho bà Nh n.ồ ả ă
+ 02  b ch lynon,  trong  m i  b ch  l n  co  05  goi  nh ,  m i  goi  kho ngị ỗ ị ớ ỏ ỗ ả

100gam h t h nh nhân màu nâu, d t không co nhãn mác, không ngu n g c xu tạ ạ ẹ ồ ố ấ
x  và không co h ng d n s  d ng.ứ ướ ẫ ử ụ

+  01  đi n  tho i  di  đ ng  hi u  Samsung  Galaxy  s  Imei  1:ệ ạ ộ ệ ố
357625082130348,  s  Imei  2:  357651082130344 s  đi n tho i  0167.745.8801ố ố ệ ạ
cùng s  ti n 14.000.000đ là tài s n c a b  cáo T không s  d ng vào vi c ph mố ề ả ủ ị ử ụ ệ ạ
t i.ộ

+ 01 đi n tho i hi u Nokia 130V13.00.11 s  Imei1: 354895080089043, sệ ạ ệ ố ố
Imei 2: 354895080089505 s  đi n tho i 0944234986 là tài s n c a b  cáo T số ệ ạ ả ủ ị ử
d ng vào vi c ph m t i.ụ ệ ạ ộ

+ 01 xe mô tô hi u Honda Vision bi n s  59H1 – 749.50 là tài s n c aệ ể ố ả ủ
Đoàn Th  Miên cho T m n s  d ng, bà Miên không bi t T s  d ng vào vi cị ươ ử ụ ê ử ụ ệ
ph m t i nên C  quan đi u tra đã tr  l i cho bà Miên.ạ ộ ơ ề ả ạ

Ngày 06/12/2017, C  quan c nh sát đi u tra Công an thành ph  Biên Hòaơ ả ề ố
co công văn đ  ngh  S  Y t  t nh Đ ng Nai giám đ nh lo i h t đ c niêm phongề ị ở ê ỉ ồ ị ạ ạ ươ
co ph i là thu c ch a b nh cho ng i hay không? S  Y t  t nh Đ ng Nai coả ố ư ệ ườ ở ê ỉ ồ
công văn xác đ nh: “M u s n ph m g i giám đ nh không co h  s  ch ng minhị ẫ ả ẩ ử ị ồ ơ ứ
ngu n g c, xu t x  theo quy đ nh. Vì v y, s n ph m này không ph i là thu cồ ố ấ ứ ị ậ ả ẩ ả ố
đ c phép l u hành trên th  tr ng Vi t Nam”ươ ư ị ườ ệ

T i  b n cáo tr ng  s  101/CT/VKS-HS ngày  16/3/2018,  Vi n  ki m sátạ ả ạ ố ệ ể
nhân dân thành ph  Biên Hòa đã truy t  b  cáo Đoàn Th  T v  t i “L a đ oố ố ị ị ề ộ ừ ả
chi m đo t tài s n” quy đ nh t i kho n 1 Đi u 139 B  lu t hình sê ạ ả ị ạ ả ề ộ ậ ự. Đ ng th i,ồ ờ
t i phiên tòa, Ki m sát viên trình bày l i lu n t i, gi  nguyên quy t đ nh truy tạ ể ờ ậ ộ ư ê ị ố
và đ  ngh  áp d ng kho n 1 Đi u 139; đi m g, p kho n 1, kho n 2 Đi u 46 –ề ị ụ ả ề ể ả ả ề
BLHS đ  x  ph t b  cáo T m c án t  06 tháng tù đ n 10 tháng tù.ể ử ạ ị ứ ừ ê

NH N Đ NH C A TÒA ÁNÂ I Ủ

Trên c  s  n i dung v  án, căn c  vào các tài li u trong h  s  v  án đãơ ở ộ ụ ứ ệ ồ ơ ụ
đ c tranh t ng t i phiên tòa, H i đ ng xét x  nh n đ nh nh  sau:ươ ụ ạ ộ ồ ử ậ ị ư

[1] T i phiên tòa b  cáo th a nh n v  hành l a đ o chi m đo t tài s nạ ị ừ ậ ề ừ ả ê ạ ả
nh  đã nêu trên. L i khai nh n c a b  cáo phù h p v i các l i khai c a b  h i vàư ờ ậ ủ ị ơ ớ ờ ủ ị ạ
các tài li u, ch ng c  đã thu th p trong h  s  v  án.ệ ứ ứ ậ ồ ơ ụ

[2] Đã co đ  c  s  k t lu n:ủ ơ ở ê ậ  Vào luc 07 gi  30 ngày 04/12/2017, Đoàn Thờ ị
T cùng v i tên H và tên Nguy n Văn D (không xác đ nh đ c lai l ch) co hành viớ ễ ị ươ ị
s  d ng 02 b ch nylon m i b ch ch a 05 goi h t h nh nhân màu nâu d t khôngử ụ ị ỗ ị ứ ạ ạ ẹ
co nhãn mác và ngu n g c xu t x  noi d i là thu c ch a b nh ti u đ ng đồ ố ấ ứ ố ố ư ệ ể ườ ể
bán cho bà L ng Th  N v i giá 17.500.000đ. Khi b  cáo T v a nh n ti n thì bươ ị ớ ị ừ ậ ề ị
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qu n chung b t qu  tangầ ă ả . Hành vi c a b  cáo T đã ủ ị c u thành t i “L a đ o chi mấ ộ ừ ả ê
đo t  tài s n”. T i ph m và hình ph t đ c quy đ nh t i kho n 1 Đi u 139 Bạ ả ộ ạ ạ ươ ị ạ ả ề ộ
lu t hình s .ậ ự

[3] Hành vi ph m t i c a b  cáo là nguy hi m cho xã h i, đã xâm ph mạ ộ ủ ị ể ộ ạ
đ n quy n s  h u tài  s n c a ng i  khác nên c n x  ph t  b  cáo m c ánê ề ở ư ả ủ ườ ầ ử ạ ị ứ
nghiêm đ  c i t o và giáo d c b  cáo tr  thành ng i công dân t t, s ng tuânể ả ạ ụ ị ở ườ ố ố
th  pháp lu t, đ ng th i còn nh m răn đe và phòng ng a chung. ủ ậ ồ ờ ă ừ

[4] Xét v  các tình ti t tăng n ng, gi m nh  trách nhi m hình s  nh nề ê ă ả ẹ ệ ự ậ
th y: B  cáo không co tình ti t tăng n ng. ấ ị ê ă Trong quá trình đi u tra cũng nh  t iề ư ạ
phiên tòa, b  cáo đã thành kh n khai báo, ị ẩ tài s n đã đ c thu h i tr  l i cho bả ươ ồ ả ạ ị
h i nên thi t h i ch a x y ra, gia đình b  cáo kho khănạ ệ ạ ư ả ị . Do đo, H i đ ng xét xộ ồ ử
xem xét gi m nh  m t ph n hình ph t cho b  cáo. ả ẹ ộ ầ ạ ị

[5]  V  dân s  trong v  án:ề ự ụ  B  h i không co yêu c u gi i quy t nên H iị ạ ầ ả ê ộ
đ ng xét x  không xem xét.ồ ử

[6] V  v t ch ng: ề ậ ứ
+ T ch thu tiêu h y 02 b ch nylon, bên trong m i b ch co 05 goi lynon nhị ủ ị ỗ ị ỏ

màu tr ng trong đ ng kho ng 100gam h t màu nâu, d t, không co nhãn mác,ă ự ả ạ ẹ
không co h ng d n s  d ng và ngu n g c xu t x .ướ ẫ ử ụ ồ ố ấ ứ

+ T ch thu sung qu  nhà n c 01 đi n tho i hi u Nokia 130V13.00.11 sị ỹ ướ ệ ạ ệ ố
Imei1:  354895080089043,  s  Imei  2:  354895080089505  s  đi n  tho iố ố ệ ạ
0944234986 là tài s n c a b  cáo T s  d ng vào vi c ph m t i.ả ủ ị ử ụ ệ ạ ộ

+ Tr  l i cho b  cáo T 01 đi n tho i di đ ng hi u Samsung Galaxy s  Imeiả ạ ị ệ ạ ộ ệ ố
1: 357625082130348, s  Imei 2: 357651082130344 s  đi n tho i 0167.745.8801ố ố ệ ạ
cùng s  ti n 14.000.000đ là tài s n c a b  cáo T không s  d ng vào vi c ph mố ề ả ủ ị ử ụ ệ ạ
t i.ộ

[7] V  án phí: Bu c b  cáo ph i n p án phí hình s  s  th m theo lu t đ nh.ề ộ ị ả ộ ự ơ ẩ ậ ị

Đ i v i tên Nguy n Văn D và tên H đã cùng b  cáo T tham gia th c hi nố ớ ễ ị ự ệ
hành vi l a đ o nh ng do ch a xác đ nh đ c nhân thân nên khi nào b t đ c sừ ả ư ư ị ươ ă ươ ẽ
x  lý sau là phù h p.ử ơ

Vì các l  trên;ẽ
QUY T Đ NHẾ I

Căn c  vàoứ  kho n 1 Đi u 139; đi m g, p kho n 1, kho n 2 Đi u 46, Đi uả ề ể ả ả ề ề
53 c a B  lu t hình s  năm 1999; ủ ộ ậ ự

Tuyên b : B  cáo Đoàn Th  T ph m t i “L a đ o chi m đo t tài s n”. ố ị ị ạ ộ ừ ả ê ạ ả
1. X  ph t b  cáo Đoàn Th  T 06 (sáu) tháng tù. Th i h n tù tính t  ngàyử ạ ị ị ờ ạ ừ

04/12/2017.

2. Ap d ng Đi u 106 B  lu t t  t ng hình s ; Đi u 41 B  lu t hình sụ ề ộ ậ ố ụ ự ề ộ ậ ự
năm 1999;
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+ T ch thu tiêu h y 02 b ch nylon, bên trong m i b ch co 05 goi lynon nhị ủ ị ỗ ị ỏ
màu tr ng trong đ ng kho ng 100gam h t màu nâu, d t, không co nhãn mác,ă ự ả ạ ẹ
không co h ng d n s  d ng và ngu n g c xu t x .ướ ẫ ử ụ ồ ố ấ ứ

+ T ch thu sung qu  nhà n c 01 đi n tho i hi u Nokia 130V13.00.11 sị ỹ ướ ệ ạ ệ ố
Imei1: 354895080089043, s  Imei 2: 354895080089505.ố

+ Tr  l i cho b  cáo T 01 đi n tho i di đ ng hi u Samsung Galaxy s  Imeiả ạ ị ệ ạ ộ ệ ố
1: 357625082130348, s  Imei 2: 357651082130344 s  đi n tho i 0167.745.8801ố ố ệ ạ
cùng s  ti n 14.000.000đ (m i b n tri u đ ng).ố ề ườ ố ệ ồ

Toàn b  v t ch ng nêu trên đ c bàn giao theo Biên b n giao nh n tài s nộ ậ ứ ươ ả ậ ả
ngày 03/4/2018 và Biên lai thu ti n s  009673 ngày 03/4/2018 c a  Chi c c Thiề ố ủ ụ
hành án dân s  thành ph  Biên Hòa.ự ố

3. V  án phí: Ap d ng Đi u 136 B  lu t t  t ng hình s  và Ngh  quy t sề ụ ề ộ ậ ố ụ ự ị ê ố
326/2016/UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 năm 2016 c a U  ban th ng v  Qu củ ỷ ườ ụ ố
h i quy đ nh v  án phí, l  phí Tòa án; ộ ị ề ệ

Bu c b  cáo ph i n p 200.000đ (hai trăm nghìn đ ng) án phí hình s  sộ ị ả ộ ồ ự ơ
th m.ẩ

4. B  cáo co quy n kháng cáo trong th i h n 15 ngày k  t  ngày tuyên án.ị ề ờ ạ ể ừ
Riêng b  h i v ng m t t i phiên tòa thì co quy n kháng cáo trong h n 15 ngày kị ạ ă ă ạ ề ạ ể
t  ngày nh n đ c b n án.ừ ậ ươ ả

  N i nh n:ơ ậ
 - B  cáo (1);ị
 - B  h i (1)ị ạ
 - VKSND thành ph  Biên Hòa (1);ố
 - C  quan CSĐT công an TP. Biên Hòa (1);ơ
 - Chi c c THADS TP. Biên Hòa (1);ụ
 - TAND t nh Đ ng Nai (1);ỉ ồ
 - VKSND t nh Đ ng Nai (1);ỉ ồ
 - L u h  s  v  án.ư ồ ơ ụ

    TM. H I Đ NG XÉT X  S  TH MỘ Ô Ử Ơ Ẩ
     TH M PHÁN – CH  T A PHIÊN TÒAẨ Ủ Ọ

        
     Nguy n Xuân H ngễ ướ        
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